
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối Hoàng Thủy đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 
 

STT Tên hộ gia đình 

 

Địa chỉ 

1 Ty Văn Việt Khối Hoàng Thủy 

2 Nông văn Dích Khối Hoàng Thủy 

3 Nông Thanh Chương Khối Hoàng Thủy 

4 Nông Văn Chí Khối Hoàng Thủy 

5 Nông Văn Điệp Khối Hoàng Thủy 

6 Ngọc Văn Dũng Khối Hoàng Thủy 

7 Hoàng Thị Khăm Khối Hoàng Thủy 

8 Lăng Thị Thúy Khối Hoàng Thủy 

9 Hoàng Thị Quyên Khối Hoàng Thủy 

10 Ty văn Hải Khối Hoàng Thủy 

11 Nông Văn Thiện Khối Hoàng Thủy 

12 Nông Văn Tỵ Khối Hoàng Thủy 

13 Nông Văn Hiếu Khối Hoàng Thủy 

14 Ngọc Thị Hương Khối Hoàng Thủy 

15 Nông Văn Dáy Khối Hoàng Thủy 

16 Ty Văn Phương Khối Hoàng Thủy 

17 Ty Văn Chung Khối Hoàng Thủy 

18 Đặng Tiến Học Khối Hoàng Thủy 

19 Lương Văn Hiệu Khối Hoàng Thủy 

20 Đàm Thị Sinh Khối Hoàng Thủy 

21 Ty Thị Liên Khối Hoàng Thủy 

22 Lăng Văn Hiếu Khối Hoàng Thủy 

23 Nguyễn Thị Xoan Khối Hoàng Thủy 

24 Lê Văn Nhất Khối Hoàng Thủy 

25 Phan Văn Tiện Khối Hoàng Thủy 

26 Phan Văn Lảy Khối Hoàng Thủy 

27 Lê Văn Sảo Khối Hoàng Thủy 

28 Lê Văn Phang Khối Hoàng Thủy 

29 Lê Văn Binh Khối Hoàng Thủy 

30 Hoàng Văn Pí Khối Hoàng Thủy 

31 Hoàng Thị Điều Khối Hoàng Thủy 

32 Lê Văn Lợi Khối Hoàng Thủy 

33 Hoàng Văn Hính Khối Hoàng Thủy 

34 Hoàng Thị Phú Khối Hoàng Thủy 

35 Lê Văn Thuận Khối Hoàng Thủy 

36 Bế Thị Pen Khối Hoàng Thủy 

37 Bế Văn Dũng Khối Hoàng Thủy 

38 Nông Thị Thành Khối Hoàng Thủy 



39 Hoàng Văn Giang Khối Hoàng Thủy 

39 Bế Văn An Khối Hoàng Thủy 

40 Lê Liên Sơn Khối Hoàng Thủy 

41 Hoàng Văn Phình Khối Hoàng Thủy 

42 Phan Văn Danh Khối Hoàng Thủy 

43 Lê Văn Ẩn Khối Hoàng Thủy 

44 Lê Văn Tự Khối Hoàng Thủy 

45 Lê Văn Vững Khối Hoàng Thủy 

46 Lê Văn Pó Khối Hoàng Thủy 

47 Lê Văn Bảo Khối Hoàng Thủy 

48 Lê Văn Giàu Khối Hoàng Thủy 

49 Hoàng Văn Lò Khối Hoàng Thủy 

50 Nguyễn Thị Hằng Khối Hoàng Thủy 

51 Phan Văn Long Khối Hoàng Thủy 

52 Vi Văn Triều Khối Hoàng Thủy 

53 Lê Văn Inh Khối Hoàng Thủy 

54 Lê Văn Thọ Khối Hoàng Thủy 

55 Bế Văn Phô Khối Hoàng Thủy 

56 Hoàng Thị Tấn Khối Hoàng Thủy 

57 Triệu Thị Say Khối Hoàng Thủy 

58 Hoàng Thái Học Khối Hoàng Thủy 

59 Hoàng Văn Thưởng Khối Hoàng Thủy 

60 Hoàng Văn Hưởng Khối Hoàng Thủy 

61 Hoàng Văn Lanh Khối Hoàng Thủy 

62 Hoàng Văn Điền Khối Hoàng Thủy 

63 Hoàng Văn Thiệu Khối Hoàng Thủy 

64 Lê Văn Pứ Khối Hoàng Thủy 

65 Lâm Tiến Lâm Khối Hoàng Thủy 

66 Phan Văn Diện Khối Hoàng Thủy 

67 Lê Văn Thiết Khối Hoàng Thủy 

68 Hoàng Văn Vương Khối Hoàng Thủy 

69 Lê Văn Tư Khối Hoàng Thủy 

70 Hà Thị Loan Khối Hoàng Thủy 

71 Phan Văn Hen Khối Hoàng Thủy 

72 Phan Văn Thượng Khối Hoàng Thủy 

73 Bế Văn Tiếp Khối Hoàng Thủy 

74 Hà Văn Hợi Khối Hoàng Thủy 

75 Hoàng Văn Thạo Khối Hoàng Thủy 

76 Hoàng Sằn Ký Khối Hoàng Thủy 

77 Hoàng Văn Keo Khối Hoàng Thủy 

78 Hoàng Văn Nguyên Khối Hoàng Thủy 

79 Hoàng Văn Cành Khối Hoàng Thủy 

80 Hoàng Ký Slay Khối Hoàng Thủy 

81 Bế Văn Phong Khối Hoàng Thủy 



82 Hà Văn Kháy Khối Hoàng Thủy 

83 Lương Văn Mới Khối Hoàng Thủy 

84 Hà Văn Biên Khối Hoàng Thủy 

85 Hà Thị Kính Khối Hoàng Thủy 

86 Hà Văn Chợ Khối Hoàng Thủy 

87 Hoàng Văn Nàm Khối Hoàng Thủy 

88 Bế Văn Tiến Khối Hoàng Thủy 

89 Bế Văn Xám Khối Hoàng Thủy 

90 Bế Văn Sĩ Khối Hoàng Thủy 

91 Đàm Văn Mười Khối Hoàng Thủy 

92 Đàm Văn Minh Khối Hoàng Thủy 

93 Đàm Văn Sáu Khối Hoàng Thủy 

94 Hà Văn Náy Khối Hoàng Thủy 

95 Hà Văn Bột Khối Hoàng Thủy 

96 Đàm Văn Sít Khối Hoàng Thủy 

97 Đàm Văn Chắp Khối Hoàng Thủy 

98 Hà Văn Bé Khối Hoàng Thủy 

99 Bế Văn Hà Khối Hoàng Thủy 

100 Hà Văn Thắng Khối Hoàng Thủy 

101 Hà Văn Lương Khối Hoàng Thủy 

102 Bế Văn Chiều Khối Hoàng Thủy 

103 Đàm Văn Khoa Khối Hoàng Thủy 

104 Hà Văn Út Khối Hoàng Thủy 

105 Hà Văn Pảo Khối Hoàng Thủy 

106 Nông Văn Bang Khối Hoàng Thủy 

107 Bế Văn Từng Khối Hoàng Thủy 

108 Hà Văn Tấn Khối Hoàng Thủy 

109 Đàm Văn Các Khối Hoàng Thủy 

110 Hà Thị Keng Khối Hoàng Thủy 

111 Bế Văn Phò Khối Hoàng Thủy 

112 Hoàng Thị Khiu Khối Hoàng Thủy 

113 Hà Văn Liên Khối Hoàng Thủy 

114 Đàm Văn Bầu Khối Hoàng Thủy 

115 Lý Thị Thành Khối Hoàng Thủy 

116 Bế Văn Nghiêm Khối Hoàng Thủy 

117 Sầm Thị Nga Khối Hoàng Thủy 

118 Đàm Văn Sắn Khối Hoàng Thủy 

  

Tổng số: 118 hộ 
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